
NỘI DUNG BÀI HỌC NGHỀ MÔN: THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (11) 

TUẦN 4 ( 27/9/2021 đến 2/10/2021 ) 

CHỦ ĐỀ 1: LÀM HỘP QUÀ 

Bài 4: KỸ THUẬT GÓI QUÀ 

I. Nguyên vật liệu và dụng cụ 

     1. Nguyên vật liệu: 

- Giấy in hoa thường, giấy xốp loại tốt có độ mềm, mỏng, mịn. Nên chọn mẫu giấy in hoa 

văn sắc nét, không mờ nhạt, không nhòe, không hoa văn quá nhiều hoặc màu xám sẽ rất 

khó phối hợp trang trí. Nên chọn màu đẹp, hoa văn thưa và đồng nhất. 

- Giấy có chất sợi nhân tạo: mặt ngoài thường có một số vật phù điêu hoặc trong suốt, 

nhẹ nhàng, thanh nhã, tạo thêm mỹ cảm. Nhưng những loại giấy này sẽ khó xếp các góc 

cạnh, vì vậy nên sử dụng súng bắn keo khi cần định hình. 

- Giấy vân long, giấy nhủ, vải, lưới: dùng để gói quà loại cao cấp. 

- Keo dán 2 mặt, băng keo trong. 

2. Dụng cụ: Thước, bút chì, tẩy, kéo, súng bắn keo. 

II. Quy trình thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị món quà 

Bước 2: Chọn hộp đựng quà 

Bước 3: Chọn giấy gói quà  

Bước 4: Tính giấy gói quà 

Bước 5: Gói quà 

Bước 6: Chọn ruy băng 

Bước 7: Buộc dây ruy băng vào gói quà 

Bước 8: Làm Nơ. Đính nơ vào gói quà 

III. Yêu cầu kỹ thuật 

- Các mặt giấy gói quà xếp sát thành hộp 

- Phối hợp màu sắc, kiểu gói hài hòa 

 



Bài 5: KỸ THUẬT LÀM NƠ CƠ BẢN 

I. Nguyên vật liệu và dụng cụ 

1. Nguyên liệu: 

- Dây nơ có nhiều chất liệu, màu sắc, kích thước khác nhau: 

    + Ruy băng giấy vân long nên chọn giấy có sớ, cắt ra to, nhỏ tùy yêu cầu. 

    + Ruy băng nhựa, ruy băng vải. 

    + Ruy băng lụa: trơn, có ép kim loại 2 bên 

- Dây giấy, dây bố. 

- Dây kẽm… 

II. Nguyên tắc phối màu giữa hộp quà và nơ 

- Màu tương đồng: là giữa giấy gói quà và nơ sử dụng cùng tông màu nhưng độ đậm 

nhạt khác nhau. 

         Ví dụ: hồng phấn – hồng đậm, xanh chuối – xanh rêu 

- Màu tương phản: là giữa giấy gói quà và nơ sử dụng tông màu đối nhau 

         Ví dụ: Vàng – Tím , Đỏ - Xanh lá 

III. Quy trình làm nơ 

Bước 1: Chọn kiểu dáng làm nơ 

Bước 2: Chọn vật liệu 

Bước 3: Cắt theo yêu cầu 

Bước 4: Xếp, dán, cột hoặc bấm (tùy kiểu) 

Bước 5: Tạo dáng 

Bước 6: Hoàn tất 

IV. Yêu cầu kỹ thuật 

- Các cánh nơ thắt chặt 

- Màu sắc kết hợp theo màu tương đồng hoặc tương phản 

- Kiểu dáng trang nhã, trân trọng. 

 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

BÀI MỞ ĐẦU 

 

Câu 1: Nghề Thủ công mỹ nghệ ở nước ta bao gồm những công việc: 

A. Làm bằng tay, nguyên vật liệu từ thiên nhiên 

B. Làm bằng máy, nguyên vật liệu từ thiên nhiên 

C. Làm bằng tay, nguyên vật nhân tạo 

D. Làm bằng máy, nguyên vật liệu nhân tạo 

Câu 2: Phố nghề là một thuật ngữ dùng để chỉ: 

A. Cộng đồng cư dân, chủ yếu ở các vùng ngoại ô thành phố có làm nghề thủ công 

B. Cộng đồng cư dân sống tập trung làm nghề thủ công, không phân biệt thành phố hay ngoại 

ô thành phố 

C. Cộng đồng cư dân ở các vùng lân cận thành phố làm ngành sản xuất kinh doanh 

D. Cộng đồng cư dân, chủ yếu ở trung tâm thành phố có làm nghề thủ công 

Câu 3: Những yêu cầu đối với nghề thủ công mỹ nghệ 

A. Về kiến thức 

B. Về kỹ năng, kỹ xảo 

C. Về thể lực và tâm lý 

D. Cả 3 câu đều đúng 

Câu 4: Nghề nào sau đây là nghề thủ công mỹ nghệ 

A. Tỉa rau củ quả 

B. Kỹ sư máy tính 

C. Đan mây tre lá 

D. Thiết kế đồ họa 

Câu 5: Yêu cầu tối thiểu về kiến thức cần có đối với người làm thủ công mỹ nghệ là: 

A. Không nhất thiết phải học phổ thông 

B. Tốt nghiệp trung học cơ sở 

C. Tốt nghiệp lớp nghề 

D. Tốt nghiệp trung học phổ thông 

Câu 6: Để có thể dễ dàng thâm nhập thị trường thì các sản phẩm thủ công khi đã đạt yêu 

cầu kỹ thuật và mỹ thuật ta cần lưu ý: 

A. Sản phẩm cần đa dạng 

B. Sản phẩm cần làm đẹp 

C. Sản phẩm cần làm kỹ 

D. Sản phẩm cần phù hợp với thị hiếu và văn hóa của từng vùng từng nước 

Câu 7: Nghề thủ công mỹ nghệ góp phần vào việc: 

A. Tham gia thị trường xuất khẩu, mang lại ngoại tệ cho nền kinh tế quốc dân 

B. Góp phần thể hiện và phát triển văn hóa dân tộc 

C. Giải quyết công ăn việc làm cho người dân. 

D. Tất cả đều đúng 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: LÀM HỘP - GÓI QUÀ 

 

Câu 1: Đối với món quà là thực phẩm hay bánh kẹo nên dùng hộp: 

   A. Hộp nhựa trong, lót khăn giấy 

   B. Hộp sáp, lót túi nylon 

   C. Hộp nhựa, lót giấy sáp 

   D. Hộp giấy, lót giấy báo 

Câu 2: Chọn quy trình làm hộp đúng 

   A. Chọn mẫu hộp-> Vẽ hình-> Cắt theo yêu cầu-> Xếp cạnh, dán cạnh->Hoàn tất 

   B. Chọn mẫu hộp-> Vẽ hình-> Xếp cạnh, dán cạnh-> Hoàn tất 

   C. Chọn mẫu hộp-> Cắt theo yêu cầu-> Xếp cạnh, dán cạnh-> Hoàn tất 

   D. Vẽ hình-> Chọn mẫu hộp-> Cắt theo yêu cầu-> Xếp cạnh, dán cạnh-> Hoàn tất. 

Câu 3: Giấy xốp dùng để gói quà có tính: 

   A. Tính đàn hồi nhẹ, dễ xếp các góc cạnh 

   B. Tính tái sinh sau khi bỏ, có thể hoàn toàn phân giải nhưng rất dễ bị thấm ướt 

   C. Tính mềm, dễ gói nhưng khó phân giải, dễ bị thấm ướt 

   D. Tính mỏng, mịn, khó gói hơn giấy có chất liệu nhân tạo. 

Câu 4: Khi chọn giấy gói quà nên chọn 

   A. Màu xám nhẹ, hoa văn thưa 

   B. Màu sặc sỡ, hoa văn nhiều cho vui mắt 

   C. Màu gì cũng được 

   D. Giấy in hoa văn sắc nét, không mờ nhạt, không nhòe. 

Câu 5: Loại giấy gói quà khó xếp các góc cạnh, khi sử dụng phải dùng súng bắn keo để 

định hình, là giấy: 

   A. Giấy in hoa 

   B. Giấy xốp 

   C. Giấy nhũ, giấy vân long 

   D. Tất cả đều đúng 

Câu 6: Khi chọn hộp đựng quà, chọn hộp rộng hơn món quà: 

   A. 0.5 cm -> 1 cm 

   B. 1 cm -> 1.5 cm 

   C. 1.5 cm -> 2 cm 

   D. 2 cm -> 2.5 cm 

Câu 7: Khi chọn giấy gói quà phải chú ý: 

   A. Giới tính, tuổi tác, sở thích của người tặng quà 

   B. Sở thích của người tặng quà 

   C. Sở thích của người nhận quà 

   D. Giới tính, tuổi tác sở thích của người nhận quà 

Câu 8: Quy trình gói quà: 

   A. Chọn hộp quà -> Chọn quà -> Chọn giấy gói -> Tính giấy gói -> Gói quà -> chọn ruy-băng 

-> Buộc ruy-băng vào gói quà -> Làm nơ, đính nơ 

   B. Chuẩn bị quà -> Chọn hộp quà -> Chọn giấy gói -> Tính giấy gói -> Gói quà -> Chọn ruy-

băng -> Buộc dây ruy-băng vào gói quà -> Làm nơ, đính nơ 



   C. Chuẩn bị quà -> Chọn giấy gói -> Chọn hộp quà -> Tính giấy gói -> Gói quà -> Chọn ruy-

băng -> Buộc dây ruy-băng vào gói quà -> Làm nơ, đính nơ 

   D. Tất cả đều sai 

Câu 9: Bước đầu tiên của quy trình làm nơ 

   A. Chọn kiểu dáng làm nơ 

   B. Chọn vật liệu 

   C. Chọn dụng cụ phù hợp 

   D. Cắt theo yêu cầu kiểu dáng 

Câu 10: Màu tương đồng là: 

   A. Sử dụng cùng tông màu nhưng độ đậm, nhạt khác nhau 

   B. Sử dụng tông màu đối nhau 

   C. Màu tùy ý 

   D. Tất cả đều đúng 

Câu 11: Những cặp màu tương phản: 

   A. Xanh lá - Đỏ ; Đen - Nâu 

   B. Vàng - Tím ; Xanh dương - Cam 

   C. Hồng nhạt - Hồng đậm ; Xanh lá - Đỏ 

   D. Xanh chuối - Xanh rêu ; Cà phê sữa - Nâu 

Câu 12: Cách làm chắc hộp 

   A. Cắt miếng bìa cứng đặt bên trong 

   B. Nhỏ keo vào các góc hộp 

   C. Câu A và B đều đúng 

   D. Câu A và B đều sai 

Câu 13: Đối với hộp quà làm bằng giấy bìa cứng (loại mỏng) để cạnh sắc nét và thẳng cần  

A. Dùng dao rọc giấy rọc đứt 1/2 phần trên tờ giấy 

B. Dùng dao rọc giấy rọc đứt 1/3 phần trên tờ giấy 

C. Dùng thước bẻ theo đường vẽ 

D. Dùng thước bẻ theo đường vẽ, vuốt sát cạnh 

Câu 14: Hộp quà đựng thực phẩm hay bánh kẹo ta phải lót thêm 

A. Một lớp giấy thiếc 

B. Một lớp giấy sáp 

C. Một lớp giấy bóng kiếng 

D. Cả 3 câu đều đúng 

Câu 15: Gói quà cao cấp người ta sử dụng nguyên liệu: 

A. Giấy in hoa văn thường, giấy xốp 

B. Giấy vân long, giấy nhũ 

C. Vải, lưới 

D. Câu B và C đúng 

Câu 16: Giấy có chất sợi nhân tạo 

A. Giấy xốp 

B. Giấy in hoa văn 

C. Giấy nhũ, giấy vân long 

D. Cả 3 câu đều đúng 



Câu 17: Trong gói quà hình chữ nhật: chiều ngang và chiều dài giấy gói được tính: 

A. Chiều ngang: chu vi hộp quà + 2cm + xếp li (nếu có); Chiều dài: chiều dài hộp + chiều 

cao hộp + 2cm 

B. Chiều ngang: 2 chu vi hộp quà; Chiều dài: 2 chiều dài hộp + chiều cao hộp. 

C. Chiều ngang: chu vi hộp quà + 2 cm + xếp li (nếu có); Chiều dài: chiều dài hộp + 2 chiều 

cao hộp 

D. Chiều ngang: chu vi hộp quà; Chiều dài: chiều dài hộp + 2cm 

Câu 18: Đối với hộp quà làm bằng giấy bìa cứng (giấy bìa carton) để cạnh sắc nét và thẳng 

cần lưu ý: 

A. Dùng dao rọc giấy rọc đứt ½ phần trên tờ giấy 

B. Dùng dao rọc giấy rọc đứt 1/3 phần trên tờ giấy 

C. Dùng thước bẻ theo đường vẽ 

D. Dùng thước bẻ theo đường vẽ, vuốt sát cạnh 

Câu 19: Nguyên liệu dùng để làm hộp – gói quà 

A. Giấy bìa cứng, giấy gói quà, dây nơ, keo dán 

B. Giấy bìa cứng, bút chì, dây nơ, keo dán 

C. Giấy bìa cứng, kéo, dây nơ, thước 

D. Kéo, giấy gói quà, dây nơ, keo dán. 

Câu 20: Khi gói quà, đặt quà ở mặt nào của giấy gói 

A. Mặt nào cũng được 

B. Mặt phải 

C. Mặt trái 

D. Tất cả đều đúng. 

 

 


